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	Học phần: Hệ thống phanh trên ô tô hiện đại.
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	Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 2


Câu 1: ( 2,5 điểm)

	Vẽ hình, chú thích đầy đủ lực tác dụng lên ô tô khi phanh ?

Câu 2: ( 2,5 điểm)

         Vẽ hình và giải thích giản đồ phanh ?
Câu 3: ( 3,0 điểm)

        Trình bày quan hệ động học khi bánh xe lăn có trượt lết ?
 
Câu 4: ( 2,0 điểm)

       Nêu đặc điểm chung của hệ thống phanh by wire ?
_______Hết_______
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	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm
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Vẽ hình, chú thích đầy đủ lực tác dụng lên ô tô khi phanh ?

	2,5
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G: Trọng lượng ô tô đặt tại trọng tâm của xe 
Z1 , Z2 : Các phản lực thẳng góc của bánh xe trước và sau 
Pf1 , Pf2 : Lực cản lăn của bánh trước và sau 
PP1 , PP2 : Lực phanh sinh ra ở bánh trước và sau 
Pj : Lực quán tính   
Pω  : Lực cản không khí 
L: Chiều dài cơ sở của xe  
 Lực quán tính Pj sinh ra do khi phanh sẽ có gia tốc chậm dần, đặt tại trọng tâm và cùng chiều với chiều chuyển động, và được xác định theo biểu thức sau :
                                   [image: ]                                        
Trong đó: 
  g: Gia tốc trọng trường (g = 9,81 m/s2)  
  jp: Gia tốc chậm dần khi phanh.  
  δi : Hệ số tính đến ảnh hưởng của các chi tiết chuyển động quay.
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2
	
	
Vẽ hình và giải thích giản đồ phanh ?
	
2,5

	




































	
	








Giản đồ phanh là đồ thị thể hiện mối quan hệ giữa lực phanh Pp sinh ra ở các bánh xe (hoặc mômen phanh Mp) với thời gian t cũng như quan hệ giữa gia tốc  chậm dần và thời gian t. Nó nhận được từ thực nghiệm và dùng để xác định quãng đường phanh thực tế
Điểm O trên hình ứng với lúc người lái nhìn thấy chướng ngại vật ở phía trước và nhận thấy cần phải phanh.
t1 - Thời gian phản xạ của người lái, tức là từ lúc thấy chướng vật cho đến lúc tác dụng vào bàn đạp phanh ( thời gian này phụ thuộc vào trình độ của người lái ), t1 nằm trong giới hạn t1 = 0,30,8s.

t2 - Thời gian chậm tác dụng của dẫn động phanh, tức là từ lúc người lái tác dụng vào bàn đạp phanh cho đến khi má phanh ép sát vào trống phanh. Đối với phanh dầu t2  = 0,03s; phanh khí t2  = 0,3s.

t3 - Thời gian tăng lực phanh hoặc tăng gia tốc chậm dần, đối với phanh dầu t3 = 0,2s; phanh khí t3 = 0,51s.

t4 - Thời gian phanh hoàn toàn, ứng với lực phanh cực đại và thời gian này được xác định theo công thức : 

Trong đó:
v1 - Vận tốc của ô tô ứng với thời điểm bắt đầu phanh.
 - Hệ số tính đến ảnh hưởng của trọng khối quay của ô tô.
Trong thời gian này, lực phanh hoặc gia tốc chậm dần có giá trị  không đổi.

t5 - Thời gian nhả phanh, lực phanh giảm về 0, đối với phanh dầu t5 = 0,2s ; phanh khí 
t5 =1,52s.

Nếu ô tô dừng hoàn toàn mới nhả phanh thì t5 không ảnh hưởng gì đến quảng đường phanh nhỏ nhất, do đó thời gian của quá trình phanh là: 
t = t1 + t2 + t3 + t4 	t1
j
Pp
;
O
A
B 
t2
t3
t4
t5
t
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3
	
	
Trình bày quan hệ động học khi bánh xe lăn có trượt lết ?
	
3,0

	
	
	
















Đây là trường hợp bánh xe đang được phanh. Trong trường hợp này tốc độ thực tế v lớn hơn tốc độ lý thuyết vo, cực P nằm bên ngoài bánh xe và rl > rb. Tại vùng tiếp xúc của bánh xe với mặt đường cũng xuất hiện tốc độ trượt  nhưng hướng theo hướng dương của trục x.
Ta có quan hệ sau:
	                                     
	Do đó:
	                                    
        Theo công thức tính hệ số trượt khi phanh ta có:
	                                      
	Do  nên 
	Ở trạng thái trượt lết hoàn toàn (bánh xe bị hãm cứng không quay, xe và bánh xe vẫn chuyển động tịnh tiến) ta có:
	
	 suy ra:  (trượt lết hoàn toàn)
[image: ][image: ]
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	4
	
	   Nêu đặc điểm chung của hệ thống phanh by wire ?

	2,0

	
	
	Hệ thống phanh điều khiển By Wire bao gồm các thành phần cơ bản: 
+ Khối bàn đạp phanh: cung cấp tín hiệu khi phanh, mức độ phanh.
+ Khối các cảm biến: xác định trạng thái chuyển động của ô tô.
+ Khối xử lí thông tin ECU: tính toán xử lí các tín hiệu từ khối cảm biến đưa về so sánh với chương trình định sẵn để đưa ra chế độ điều khiển tối ưu.
+ Khối cơ cấu chấp hành: có thể là hệ thống bơm thủy lực và các van điện từ, hoặc mô tơ điện.
+ Khối cơ cấu phanh co chức năng tạo mô men phanh tại các bánh xe.
+ Khối điều khiển công suất của động cơ: tạo mô men kéo động cơ phù hợp với chế độ chuyển động của xe.
[bookmark: _GoBack]Hệ thống phanh By Wire hoạt động ngay cả khi không có lực tác động trực tiếp của người lái. Lúc này lực tác động của người lái chỉ có chức năng chính là tạo tín hiệu để điều khiển hệ thống phanh. 
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_______Hết_______
TRƯỞNG BỘ MÔN					              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
(Ký và ghi rõ họ tên)						(Ký và ghi rõ họ tên)	
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